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TP.HCM, Ngày 18 tháng 10 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

MÁY ĐO TIẾNG ỒN
(20 Hz - 8 kHz) RION

NL-27

Model: NL-27

Tồn kho: 79

- Các chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax,
Lcpeak
- Độ nhạy: -33 dB ± 3 dB (re.1 V / Pa)
- Dải đo
+ A: 30 dB đến 137 dB
+ C: 36 dB đến 137 dB
- Dải hoạt động tuyến tính (Dải A, 1 kHz):
30 dB đến 137 dB
- Mức độ tiếng ồn cao nhất: 65 dB đến 140
dB
- Dải tần số: 20 Hz đến 8 kHz
- Hiệu chuẩn
+ Hiệu chuẩn tần số: 1 kHz
+ Hiệu chuẩn mức tiếng ồn: 94 dB
- Hiển thị số: độ phân giải 0,1 dB
- Bar graph: 100 dB
- Số liệu: 199 dữ liệu có thể được kiểm tra
trên màn hình
- DC đầu ra: 3 V (quy mô đầy đủ), 25 mV /
dB, trở kháng đầu ra: 50 Ohm, tải trở
kháng: 10 kOhm
- AC đầu ra: 1 Vrms 600 -400 mVrms (110
dB), tình trạng quá tải: + 2dB Trở kháng
đầu ra: 600 - Q, trở kháng tải: 10 KQ hoặc
lớn hơn
- Kích thước, khối lượng: 120mm(H) x 63(W)
x 23.5mm(D)/ 105 g(bao gồm cả pin)
- Phụ kiện kèm theo: Máy chính, đầu chắn
gió, miếng cao su giữ đầu chắn gió, vỏ bọc
máy bằng silicon, dây đeo, pin AAA
- Hãng: Rion
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- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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